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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
06/01
	Sáng
	1
	52
	HĐTN
	- Sơ kết thi đua Tháng 12, triển khai KH tháng 1.
. Tham gia buổi trò chuyện về chủ đề “ Lòng biết ơn và tình cảm gia đình”; 

- CĐ: Giáo dục Kĩ năng phòng ngừa ngộ độc thức ăn
	

	
	
	2
	120
	Tiếng Việt
	Phần 1: Ôn tập
T1: Ôn tập tiết 1   
	BGĐT

	
	
	3
	35
	TALK
	Unit 6 Part 1
	

	
	
	4
	86
	Toán
	Bài 34: Ôn tập đo lường
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 134
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	121
	Tiếng Việt
	Phần 1: Ôn tập
T2: Ôn tập tiết 2  
	BGĐT, BP

	
	
	6
	52
	BTVH
	Ôn tập về các đơn vị đo lường
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	69
	Tiếng Anh
	End-of-semester test
	

	Ba
07/01
	Sáng
	1
	122
	Tiếng Việt
	Phần 1: Ôn tập
T3: Ôn tập tiết 3
	BGĐT, BP
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	2
	17
	Tin học
	Bài 16. Sử dụng phần mềm đồ họa, tạo  sản phẩm số đơn giản
	

	
	
	3
	87
	Toán
	Bài 35: Ôn tập chung
T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 135, 136
	BGĐT, BP

	
	
	4
	35
	Lịch sử và Địa lí 
	Kiểm tra cuối học kì I
	BGĐT, Phiếu

	
	Chiều
	5
	36
	TALK
	Unit 6 Part 1
	

	
	
	6
	35
	Khoa học
	Ôn tập cuối HKI
	BGĐT, Phiếu

	
	
	7
	35
	GDTC
	Ôn tập và đánh giá học kì 1
	

	
	
	8
	17
	Âm nhạc
	Kiểm tra cuối học kì I
	

	Tư
08/01
	Sáng
	1
	123
	Tiếng Việt
	Phần 1: Ôn tập
T4: Ôn tập tiết 4  
	BGĐT, BP

	
	
	2
	124
	Tiếng Việt
	Phần 1: Ôn tập
T4: Ôn tập tiết 5
	BGĐT, BP

	
	
	3
	88
	Toán
	Bài 35: Ôn tập chung
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 136, 137
	BGĐT, BP

	
	
	4
	36
	GDTC
	Sơ kết đánh giá học kì 1
	

	
	Chiều
	5
	36
	Lịch sử và Địa lí
	Bài 13: Triều Nguyễn
T1: Tìm hiểu buổi đầu xây dựng đất nước, công cuộc khai hoang dưới Triều Nguyễn.
	BGĐT, Ảnh, Video

	
	
	6
	70
	Tiếng Anh
	End-of-semester test – Correction
	

	
	
	7
	53
	BTVH
	Ôn tập về điệp từ, điệp ngữ, kết từ.
	BGĐT, BP

	
	
	8
	17
	Công nghệ
	Kiểm tra định kì cuối kì I
	

	 Năm
09/01
	Sáng
	1
	125
	Tiếng Việt
	Phần 2: Kiểm tra
T1: Kiểm tra Đọc (tiết 6)
	BGĐT, Phiếu

	
	
	2
	17
	Mĩ thuật
	Bài 1: Kì quan thế giới (Tiết 2)
	

	
	
	3
	17
	Toán - TA
	Percentage (Tỉ số phần trăm)
	

	
	
	4
	89
	Toán
	Bài 35: Ôn tập chung
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 137, 138
	BGĐT, BP


	
	Chiều
	5
	71
	Tiếng Anh
	Unit 7: Sports - Lesson 1
	

	
	
	6
	53
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Biết ơn người thân trong gia đình
	BGĐT, Phiếu

	
	
	7
	17
	Đạo đức
	Thực hành rèn kĩ năng cuối HKI
	BGĐT, BP

	
Sáu
10/01
	Sáng
	1
	126
	Tiếng Việt
	Phần 2: Kiểm tra
T2: Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7)
	BGĐT, Phiếu

	
	
	2
	90
	Toán
	Kiểm tra cuối học kì I
	BGĐT, Phiếu

	
	
	3
	72
	Tiếng Anh
	Unit 7: Sports - Lesson 1
	

	
	
	4
	36
	Khoa học
	Kiểm tra cuối HKI
	BGĐT, Phiếu

	
	Chiều
	5
	17
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	
	
	6
	54
	BTVH
	Ôn tập về các dạng giải toán, tính nhanh
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	54
	HĐTN
	SHL: Thể hiện lòng biết ơn với người thân.
PT TNTT: PT TNTT do bom mìn, cháy nổ
	BGĐT
Sổ theo dõi

	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25



	
Phó hiệu trưởng



Đào Thị Minh Hạnh


	Ngày  31  tháng  12  năm 2024
Tổ trưởng



Nguyễn Thị Hòa



